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I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án được chọn:
Câu 1: Vị vua đầu tiên của nhà Trần là ai?
	 A. Trần Duệ Tông (Trần Kinh)
	B. Trần Thái Tông (Trần Canh)

	 C. Trần Thánh Tông (Trần thừa)
	D. Trần Anh Tông (Trần Thuyên)


Câu 2: Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
 A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến
 B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến
 C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa
 D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải
Câu 3: Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm nào?
	   A. Năm 1010.
	B. Năm 1045.

	   C. Năm 1054.
	D. Năm 1075.


Câu 4: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là
	  A. Hình thư
	B. Gia Long

	  C. Hồng Đức
	D. Quốc triều hình luật.


Câu 5: Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

   A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.

   B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.

   C. Trâu, bò là động vật linh thiêng.

   D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Câu 6. “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”.  Đó là câu nói của ai?
	   A. Trần Quốc Tuấn
	B. Trần Thủ Độ

	   C. Lý Thường Kiệt
	D. Lý Công Uẩn


Câu 7: Nhà Lý được thành lập năm nào?
	   A. Năm 1008
	B. Năm 1009

	   C. Năm 1010
	D. Năm 1011


Câu 8: Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

   A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý.

   B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.

   C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được.

   D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập.

Câu 9: Kinh thành Thăng Long được bao vây bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là

	   A. Cấm thành
	B. La thành

	   C. Hoàng thành
	D. Vi thành


Câu 10: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”

	 A. Văn hóa Hoa Lư
	B. Văn hóa Đại Nam

	 C. Văn hóa Đại La
	D. Văn hóa Thăng Long


Câu 11: Dưới thời Lý, giai cấp địa chủ bao gồm những thành phần nào?

 A. Một số hoàng tử, công chúa.

 B. Một số quan lại nhà nước.

 C. Một ít dân thường do có nhiều ruộng đất.

 D. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại nhà nước, và một ít dân thường do có nhiều ruộng đất.

Câu 12: Hoạt động ngoại thương thời Lý phát triển mạnh ở thương cảng nào?

	 A. Vân Đồn
	B. Phố HIến

	 C. Thanh Hà
	D. Nước Mặn


Câu 13: Tại Bình Lệ Quyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định như thế nào?
 A. Lui quân để bảo toàn lực lượng
 B. Dâng biểu xin hàng
 C. Cho sứ giả sang cầu hòa, vừa chuẩn bih lực lượng phản công
 D. Dốc toàn lực phản công

Câu 14. Mùa xuân 1077, gắn với lịch sử dân tộc ta như thế nào?
 A. Lê Hoàn đánh bại quân nhà Tống
 B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông – Nguyên
 C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống
 D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long
Câu 15. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?
A. Thương lượng, đề nghị “giảng hòa”
B. Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng
C. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh
D. Đề nghị “ giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ
Câu 16: “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo”. Đó là câu nói của ai?
	 A. Trần Quốc Tuấn
	B. Trần Bình Trọng

	 C. Trần Quốc Toản
	D. Trần Thủ Độ


Câu 17: Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào năm nào?

	 A. Năm 1075
	B. Năm 1076

	 C. Năm 1077
	D. Năm 1078


Câu 18: Nhà Trần thay nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?
A. Củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh
B. Tạo điều kiện cho nền quân chủ phát triển vững mạnh
C. Làm cho chế độ phong kiến suy sụp
D. Chứng tỏ nhà Trần mạnh hơn nhà Lý
Câu 19. Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là gì?
	  A. Vua
	B. Thái úy

	  C. Thái sư
	D. Tể tướng


Câu 20: Thời Trần chia nước ta làm bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai?
 A. 12 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó An phủ sứ
 B. 14 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Tôn nhân phu
 C. 16 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Đồn điền sứ
 D. 10 lộ - đứng đầu mỗi lộ là chánh, phó Quốc sứ kiện

II. Tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào? Em cần làm gì để giữ gìn và phát huy “Hào khí Đông A”?
Câu 2 (2 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt? 
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
